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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nước ta để đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế vào năm 2020 là phát triển nguồn nhân lực. Nhân tố quan trọng và là điều kiện để phát triển nguồn nhân lực là giáo dục và đào tạo. Như Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo đã xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.”; “Phải đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu”. 

Thực tế hiện nay, ý thức tự học của học sinh (HS) phổ thông nói chung còn chưa cao. Có nhiều lý do như: HS chưa có thói quen tự học, chưa có phương pháp tự học, chưa thấy được lợi ích của việc tự học,... trong đó, việc không có phương pháp tự học hiệu quả là một nguyên nhân quan trọng. Chính việc không có cách học phù hợp nên HS dễ chán nản và dẫn đến lười học, dẫn đến chất lượng của việc tự học nói riêng và hiệu quả học tập nói chung không cao

Là một giáo viên (GV) giảng dạy môn Hóa học tại trường THPT ở địa bàn huyện khó khăn của tỉnh, tôi nhận thấy được khó khăn trong việc tự học môn Hóa học của các em HS, và tôi luôn mong muốn có những biện pháp để hỗ trợ các em tốt nhất trong việc tự học môn học này. Dựa vào nghiên cứu lý luận và thực tiễn dạy học, tôi đã chọn viết sáng kiến “Một số biện pháp hỗ trợ tự học chương Hiđrocacbon no cho HS lớp 11 trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk”.
2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần hỗ trợ và nâng cao năng lực tự học môn Hóa học – chương Hiđrocacbon no –  cho HS lớp 11 tại trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

Ngoài ra, thực hiện đề tài này là cơ hội tốt giúp tác giả bồi dưỡng thêm kiến thức để đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực và rèn luyện năng lực tự học cho HS.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu thực tế việc dạy học theo định hướng phát triển NL nói chung và NL tự học môn Hóa học của HS lớp 11 tại trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

- Nghiên cứu nội dung chương Hiđrocacbon no lớp 11 (cơ bản - CB) ở trường THPT.

- Đề xuất các biện pháp nhằm hỗ trợ và nâng cao năng lực tự học môn Hóa học – chương Hiđrocacbon no –  cho HS lớp 11 tại trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

- Thực nghiệm sư phạm (TNSP) để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của một số biện pháp đã đề xuất.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp hỗ trợ và nâng cao năng lực tự học môn Hóa học – chương Hiđrocacbon no –  của HS lớp 11 tại trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.

- Phạm vi nghiên cứu: Các hình thức dạy học, giao nhiệm vụ, kích thích tư duy cho HS phần Chương Hiđrocacbon no lớp 11 (cơ bản - CB) ở trường THPT.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết (Phương pháp phân tích, tổng hợp, lý luận, mô hình hóa, chuyên gia,…)

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn (Dự giờ học tập và trao đổi kinh nghiệm, phương pháp điều tra, quan sát, phỏng vấn, TNSP,…)

- Phương pháp xử lí thống kê: Sử dụng phần mềm Excel xử lí số liệu, thực hiện phép so sánh, đối chiếu; Phân tích, tổng hợp; Kết luận về kết quả TNSP.

6. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 12/2017 đến tháng 01/2018
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC TỰ HỌC
1.1. Định hướng đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI đã nhấn mạnh:“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “Phát triển phẩm chất, năng lực người học, đảm bảo hài hòa giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp”.

Để thực hiện được điều đó đòi hỏi giáo dục phổ thông phải đổi mới đồng bộ nhiều mặt: mục tiêu giáo dục phổ thông; nội dung giáo dục; chương trình, sách giáo khoa (SGK) và tài liệu dạy học; phương pháp dạy học; hướng dẫn HS tự học; kiểm tra – đánh giá...
1.2. Cơ sở lí luận về năng tự học cho học sinh trung học phổ thông

1.2.1. Khái niệm

Theo Giáo sư Toán học Nguyễn Cảnh Toàn: “Năng lực tự học được hiểu là một thuộc tính kỹ năng rất phức hợp. Nó bao gồm kỹ năng và kĩ xảo cần gắn bó với động cơ và thói quen tương ứng, làm cho người học có thể đáp ứng được những yêu cầu mà công việc đặt ra” [Nguyễn Cảnh Toàn (2002), Học và dạy cách học; Nguyễn Cảnh Toàn (2009), Tự học như thế nào cho tốt). 
Có thể hiểu: Năng lực tự học là khả năng xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thông qua tự đánh giá hoặc lời góp ý của GV, bạn bè; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn trong học tập.

1.2.2. Các biểu hiện của năng lực tự học
Candy [Philip Candy (1991), Self-direction for lifelong Learning: A comprehensive guide to theory and practice] đã liệt kê 12 biểu hiện của người có năng lực tự học. Ông chia thành 2 nhóm để xác định nhóm yếu tố nào sẽ chịu tác động mạnh từ môi trường học tập.

Nhóm đặc biệt bên ngoài: chính là phương pháp học, nó chứa đựng các kỹ năng học tập cần phải có của người học, chủ yếu được hình thành và phát triển trong quá trình học, do đó phương pháp dạy của GV sẽ có tác động rất lớn đến phương pháp học của học trò, tạo điều kiện để hình thành, phát triển và duy trì năng lực tự học.

Nhóm đặc điểm bên trong (tính cách) được hình thành và phát triển chủ yếu thông qua các hoạt động sống, trải nghiệm của bản thân và bị chi phối bới yếu tố tâm lý. Chính vì điều đó mà GV nên tạo môi trường để HS được thử nghiệm và kiểm chứng bản thân, đôi khi chỉ cần phản ứng đúng sai trong nhận thức hoặc nhận được lời động viên, khích lệ cũng tạo ra được động lực để người học phấn đấu, cố gắng tự học.

Tác giả Taylor [Tay lor, B (1995), Self- directed Learning: Revisiting an idea most appropriare for middle school students] khi nghiên cứu về vấn đề tự học của HS trong trường phổ thông đã xác định năng lực tự học có những biểu hiện sau:

Năng lực tự học cũng là một khả năng, một phẩm chất “vốn có” của mỗi cá nhân. Tuy nhiên nó luôn luôn biến đổi tùy thuộc vào hoạt động của cá nhân trong môi trường văn hóa – xã hội. Năng lực tự học là khả năng bẩm sinh của mỗi người nhưng phải được đào tạo, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn thì nó mới bộc lộ được những ưu điểm giúp cho cá nhân phát triển,  nếu không sẽ mãi là khả năng tiềm ẩn. Thời gian mỗi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường là rất ngắn ngủi so với cuộc đời vì vậy tự học và năng lực tự học của HS sẽ là nền tảng cơ bản đóng vai trò quyết định đến sự thành công của các em trên con đường phía trước và đó cũng chính là nền tảng để các em tự học suốt đời.
1.2.3. Các hình thức tự học
- Tự học có sự hướng dẫn của GV: GV phải dạy cho HS cách tìm lấy kiến thức và làm chủ kiến thức.
- Tự học hoàn toàn: Người học không thường xuyên đến lớp, phải tự học không có sự hướng dẫn của GV, khi đó người học phải tự tiến hành hoạt động tự học của mình bằng cả ý chí và năng lực trí tuệ, bằng vốn kinh nghiệm của các nhân để hướng tới thay đổi chính mình. Người học chỉ gặp GV sau một đợt học, một kỳ học nào đó nhằm kiểm tra đánh giá các kết quả quá trình tự học.
Nhược điểm của tự học hoàn toàn là người học sẽ mất nhiều thời gian hơn để tự tìm lấy kiến thức. Trong tự học hoàn toàn cũng thiếu tính cạnh tranh, người học dễ tự mãn với những gì đạt được do không có người khác để so sánh. Một nhược điểm lớn nhất trong tự học hoàn toàn là người học có thể hiểu sai lệch kiến thức, sai bản chất, không nắm được toàn bộ các khía cạnh của vấn đề.
Chính vì vậy đối với các môn học phức tạp như Hóa học, không nên sử dụng hình thức tự học hoàn toàn.

1.3. Vai trò, ý nghĩa của việc phát triển năng lực tự học cho HS
Tự học giữ vai trò lớn lao trong việc nâng cao khả năng hiểu biết và tiếp thu tri thức của HS. Tự học với sự nỗ lực, tư duy sáng tạo đã tạo điều kiện cho việc tìm hiểu tri thức một cách sâu sắc, hiểu rõ bản chất của chân lý. Trong quá trình tự học, HS sẽ gặp nhiều vấn đề mới và việc đi tìm giải đáp cho những vấn đề ấy là cách tốt nhất để kích thích hoạt động trí tuệ cho HS. Nếu thiếu đi sự nỗ lực tự học của bản thân HS thì kết quả không thể cao cho dù có điều kiện ngoại cảnh thuận lợi đến mấy (thầy giỏi, tài liệu hay). Theo Aditxterrec: "Chỉ có truyền thụ tài liệu của GV mà thôi thì dù có nghệ thuật đến đâu chăng nữa cũng không đảm bảo được việc lĩnh hội tri thức của HS. Nắm vững kiến thức thực sự lĩnh hội chân lý, cái đó HS phải tự mình làm lấy bằng trí tuệ của bản thân".

Không chỉ có vậy, tự học còn có vai trò to lớn trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho HS. Việc tự học rèn luyện cho HS thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề khó khăn, tự tin hơn trong cuộc sống, giúp cho HS tự tin hơn trong việc lựa chọn cách sống cho mình. Hơn thế, tự học thúc đẩy HS lòng ham học, ham hiểu biết, khát khao vươn tới những đỉnh cao của khoa học, sống có hoài  bão, ước mơ. 

Tự học giúp cho mọi người có thể chủ động học tập suốt đời, học tập để khẳng định năng lực phẩm chất và để cống hiến. Tự học giúp con người thích ứng với mọi biến cố của sự phát triển kinh tế - xã hội. Bằng con đường tự học mỗi cá nhân sẽ không cảm thấy bị lạc hậu so với thời cuộc, thích ứng và bắt nhịp nhanh với những tình huống mới lạ mà cuộc sống hiện đại mang đến, kể cả những thách thức to lớn từ môi trường nghề nghiệp. Do đó, việc tự học không nên chỉ giới hạn trong các giờ học trên lớp, với sự hướng dẫn trực tiếp của GV. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng tự học, biết linh hoạt vận dụng những điều đã học vào thực tiễn thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, nhờ đó kết quả học tập sẽ ngày càng được nâng cao.

Việc định hình phương pháp tự học mang một ý nghĩa rất quan trọng bởi kết quả học tập chưa phải là đích cuối cùng, kiến thức và các kĩ năng đạt được trong quá trình tự học sẽ là hành trang cho mỗi người trong suốt cuộc đời . 

Đối với môn Hóa học ở bậc THPT, một trong những môn khoa học tự nhiên tương đối phức tạp, nếu chỉ dựa vào thời gian học tập trên lớp sẽ khó để HS nắm vững và vận dụng nhuẫn nhuyễn các kiến thức được học. Các em phải dành nhiều thời gian tự học ở nhà, với phương pháp học tập đúng đắn để vừa tiết kiệm thời gian, vừa đạt hiệu quả cao.
1.4. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực của HS
-  Phương pháp trực quan (đặc biệt sử dụng thí nghiệm) trong dạy học hóa học

- Phương pháp dạy học hợp tác nhóm 

- Ứng dụng công nghệ thông tin
1.5. Thực tế về năng lực tự học môn Hóa học của HS lớp 11 trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
Tôi đã tiến hành khảo sát hiệu quả, khó khăn của HS trong quá trình tự học môn Hóa học của HS lớp 11 cũng như đánh giá của GV về NL tự học môn Hóa học của các em ở trường THPT Buôn Đôn.
 Nhìn chung GV đánh giá NL tự học của phần lớn HS chưa cao. Mặc dù thời gian tự học trên lớp của HS tương đối nhiều nhưng mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa tốt, chất lượng môn học chưa cao.
Hầu hết GV đều thấy rõ sự quan trọng trong việc hỗ trợ và phát triên năng lực tự học cho các em.
Trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, GV còn gặp nhiều khó khăn do trình độ HS còn hạn chế, chưa nhuần nhuyễn bài cũ, chuẩn bị cho bài mới lại kém.
Hầu hết các em chưa chủ động soạn bài, tìm hiểu thêm kiến thức ngoài giờ lên lớp. Khi hỏi trực tiếp, các em cho biết chỉ tóm tắt lại theo mục đề trong SGK, ghi các nội dung tương ứng chứ không biết phần nào quan trọng, phải tìm hiểu thêm những vấn đề gì. Mặt khác, ghi lại nội dung trong SGK vào vở tương đối đơn giản, giống như chép bài, không phải suy nghĩ nhiều.
Nhận xét chung: Kết quả của quá trình khảo sát cho thấy sự cần thiết phải quan tâm hơn nữa đến việc tự học của HS, phải có các biện pháp thích hợp để hỗ trợ và phát triển NL tự học cho các em.
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TỰ HỌC CHƯƠNG HIĐROCACBON NO – HÓA HỌC 11 CƠ BẢN CHO HS 

2.1. Phân tích cấu trúc nội dung và đặc điểm dạy học chương hiđrocacbon no – môn Hóa học lớp 11 (Cơ bản) ở trường trung học phổ thông

Chương hiđrocacbon no gồm 4 bài
- Ankan

- Xicloankan (đã được giảm tải)

- Luyện tập: Ankan

- Bài thực hành số 4

Chương hiđrocacbon no được học sau chương đại cương về hóa học hữu cơ, HS đã nắm được một số kiến thức cơ bản về phân loại hợp chất hữu cơ, thuyết cấu tạo hóa học, đồng đẳng, đồng phân…tuy nhiên chưa đi vào nghiên cứu chất cụ thể.
Ở chương mới này, HS sẽ được biết cấu trúc của một bài nghiên cứu hợp chất hữu cơ cụ thể; làm quen với cách đọc tên hợp chất hữu cơ – một kiến thức rất mới – việc gọi được tên ankan sẽ là tiền đề để gọi tên tốt các chất hữu cơ tiếp theo; học được cách viết phản ứng của ankan, qua đó HS cũng biết được quy luật của phản ứng thế để tiếp tục viết các phản ứng thế của các hợp chất hữu cơ sau này; biết cách điều chế, ứng dụng đặc thù của ankan….
Gọi là một chương nhưng thực tế chỉ xoay quanh nội dung một bài ankan, vì vậy thời lượng cho học và ôn luyện tương đối dài; là cơ hội tốt để HS nắm vững kiến thức và thuần thục về kĩ năng. Việc nắm chắc kiến thức của chương học này rất quan trọng, là nền tảng để HS tự tin tiếp tục học tốt những bài tiếp theo. Nếu không sẽ có hiện tượng học “mất gốc”, càng học thêm, càng không hiểu.
2.2. Một số biện pháp hỗ trợ và phát triển năng lực tự học chương Hiđrocacbon no – môn Hóa học  lớp 11 cho HS
Nguyên tắc: Dựa vào cấu trúc nội dung của chương hiđrocacbon no để xây dựng hệ thống nhiệm vụ định hướng HS tự học; dựa vào các biểu hiện của năng lực tự học để có biện pháp tác động phù hợp; sử dụng đa dạng các hình thức: bài tập tự luận, trắc nghiệm, sơ đồ tư duy, trò chơi, ….để tạo sự hứng thú và kích thích tư duy
2.3.1. Biện pháp 1: Hướng dẫn HS tự học trước giờ lên lớp bằng hệ thống nhiệm vụ về nhà

* GV giao phiếu học tập hướng dẫn HS tự học ở nhà trước khi lên lớp
Bài 26: ANKAN

Em hãy trả lời các câu hỏi sau vào vở bài tập
1. Thứ tự các nội dung khi nghiên cứu một loại hợp chất hữu cơ là gì (ví dụ như Ankan)?

2. Đặc điểm cấu tạo (thành phần, loại mạch, loại liên kết) của ankan là gì?
3. Công thức tổng quát của ankan là gì? Tại sao lại có công thức đó?

4. Viết CTPT 5 chất đầu dãy đồng đẳng ankan. Viết CTCT của chúng. 
5. Ankan có từ mấy C thì bắt đầu có đồng phân? Chúng thuộc loại đồng phân gì?

Em có cách nào để dễ viết đồng phân ankan không?

6. Mạch C từ 1C đến 10C đọc như thế nào? Em có cách nào để nhớ được thứ tự đọc tên đó không?
7. Em hãy nêu quy tắc danh pháp của ankan. Em hãy đọc tên các chất đã viết ở câu (4).

Lưu ý: 
- Xác định chất nào có nhánh, chất nào không có nhánh.
- Phần nào là mạch chính, phần nào là mạch nhánh.
- Đánh số thứ tự trên mạch chính từ đầu nào của mạch

- Nhánh gắn vào C số mấy của mạch chính
- Tên các nhánh gọi như thế nào? 

8. Bậc của nguyên tử C là gì? Xác định bậc của các C trong chất sau
CH3-CH(CH3)-CH2-CH3
9. Tính chất vật lý nào của ankan em thấy ấn tượng nhất.
10. Ankan có những phản ứng hóa học nào? Nêu cụ thể các chất tác dụng được với ankan, ghi rõ điều kiện phản ứng
11. Cho hình vẽ sau


                        +                         →                               +
Hãy điền hình thích hợp vào dấu ? theo quy luật như trên. Giải thích quy luật

                                                                    ?

                       +                          →                   ?          +  

 12. Tìm hiểu quy luật viết các phản ứng trong SGK. Áp dụng để viết các phản ứng sau 

a. CH3-CH3 + Cl2 

b. CH3-CH3 (to, xt)

c. CH4 + O2 (to)

13. Tìm xem video về thí nghiệm điều chế metan trong phòng thí nghiệm. Phương pháp thu khí metan là gì? Tại sao dùng được phương pháp này. 
14. Nêu nguyên liệu và phương pháp sản xuất ankan trong công nghiệp.
15. Trong các ứng dụng của ankan, em thích thú với ứng dụng nào nhất. Hãy tìm thêm thông tin về ứng dụng đó.
16. Vẽ sơ đồ tư duy bài Ankan
Bài 27: LUYỆN TẬP: ANKAN

- Em hãy cùng 1 bạn khác vẽ lại sơ đồ tư duy bài Ankan.
- Trong phần lý thuyết về ankan, em thấy mình hiểu rõ phần nào nhất? Hãy tìm một bạn chưa hiểu phần đó để giảng lại cho bạn. Ngược lại, em chưa hiểu rõ phần nào, hãy tìm một bạn hiểu rõ để giảng lại cho mình.

- Trong các bài tập về ankan, có bài tập nào em không hiểu, hãy đánh dấu để hỏi bạn hoặc thầy cô.
- Em hãy sưu tầm ít nhất một bài tập về ankan theo em là khó.

Bài 28: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ
- Em hãy chuẩn bị bản tường trình theo mẫu, điền cột 1, 2, 3, 4
Họ và tên:

Lớp:

BẢN TƯỜNG TRÌNH
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ
	
	Tên thí nghiệm

(1)
	Dụng cụ
(2)
	Hóa chất
(3)
	Cách tiến hành
(4)
	Hiện tượng
(5)
	Giải thích. Viết PTHH
(6)

	Thí nghiệm 1
	
	
	
	
	
	

	Thí nghiệm 2
	
	
	
	
	
	


 - Trả lời các câu hỏi sau vào vở bài tập
1. Có thể tìm được các hóa chất trong bài thực hành này ở trong thực tế không? Hãy nêu cụ thể lấy chất nào từ đâu.
2. Có từ/ cụm từ nào trong SGK em không hiểu không? Liệt kê ra. Hỏi các bạn hoặc tìm kiếm trên mạng. Nếu không có lên lớp hỏi thầy cô.
3. Em hãy tìm video về thí nghiệm trên mạng để xem trước. Tìm hiểu những lưu ý để giúp thí nghiệm thành công.
4. Bài thực hành này dùng hóa chất nào độc hại? Nếu có hãy nêu một số nguy cơ gặp phải. Cần chú ý những gì để thí nghiệm an toàn.
5. Sau khi thực hành, em xử lý các hóa chất như thế nào?
2.3.2. Biện pháp 2: Thiết kế, sử dụng phiếu đánh giá quá trình tự học của bản thân

Sau giờ học trên lớp, GV tiến hành phát phiếu cho HS tự đánh giá.
Quá trình các em tự đánh giá bản thân theo các mô tả cụ thể về các tiêu chí sẽ giúp các em nhìn nhận lại việc tự học của mình, từ đó biết được nên chú ý những điểm nào khi tự học và có phương hướng điều chỉnh tự học cho tốt hơn.
Bài 26: ANKAN
Bảng tự đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ về nhà

Em hãy tự đánh giá và chấm điểm quá trình hoàn thành nhiệm vụ về nhà theo bảng sau (Chấm 0 điểm nếu không hoàn thành)
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Số điểm

	Trả lời được bao nhiêu câu hỏi đặt ra
	3– 6 câu
1 điểm
	7– 10 câu
2 điểm
	11 trở lên
3 điểm
	

	Em có vẽ sơ đồ tư duy không
	Không vẽ

1 điểm
	Có nhưng sơ sài

2 điểm
	Có và tương đối đầy đủ, hợp lí
3 điểm
	

	Trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi
	3– 6 câu

1 điểm
	7– 10 câu

2 điểm
	11 trở lên
3 điểm
	

	Em có thực hiện các nhiệm vụ ở câu 3, 13, 15 không
	1 câu
1 điểm
	2 câu
2 điểm
	3 câu
3 điểm
	

	Em có nêu trả lời được vế sau của câu 5, 6, 11 không
	1 câu

1 điểm
	2 câu

2 điểm
	3 câu

3 điểm
	

	Em tìm kiếm tài liệu từ bao nhiêu trang web

	1 – 3 trang
1 điểm
	4 – 6 trang
2 điểm
	7 trở lên
3 điểm
	

	Em hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian bao nhiêu?
	Trên 90 phút
1 điểm
	Từ 60 – 90 phút
2 điểm
	Dưới 60 phút
3 điểm
	

	Em có tự giác làm nhiệm vụ không
	Không muốn làm nhưng có người nhắc nhở và em có làm

1 điểm
	Chủ động làm được một ít nhưng dễ chán nản
2 điểm
	Hoàn toàn tự chủ động làm hết nhiệm vụ

3 điểm
	

	Tổng điểm
	


Có thể đánh giá một cách tương đối như sau

Từ 0 – 6 điểm: HS có năng lực tự học còn kém
Từ 7 – 12: HS có năng lực tự học trung bình
Từ 13 – 19 điểm: HS có năng lực tự học khá
Từ 20 – 24: HS có năng lực tự học tương đối tốt
Bà 28i: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ

	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Số điểm

	Trả lời được bao nhiêu câu hỏi đặt ra
	1– 2 câu

1 điểm
	3– 4 câu

2 điểm
	5 câu

3 điểm
	

	Em có điền được nội dung cho bảng tường trình thí nghiệm không
	Điền được (1), (4)
1 điểm
	Điền được (1), (2), (3), (4) nhưng chưa chính xác
2 điểm
	Điền được (1), (2), (3), (4) chính xác

3 điểm
	

	Em đã xem bao nhiêu video thí nghiệm
	1 video
1 điểm
	2 video
2 điểm
	3 video trở lên hoặc xem 2 video nhiều lần
3 điểm

	

	Em dành bao nhiêu phút để trả lời các câu hỏi
	Trên 60 phút
1 điểm
	Từ 40 – 60 phút 
2 điểm
	Dưới 40 phút
3 điểm
	

	Em tìm sự hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó như thế nào
	Chỉ tìm trong SGK và sách tham khảo
1 điểm
	Tìm trong SGK, sách tham khảo và internet
2 điểm
	Tìm trong SGK, sách tham khảo, internet và tham khảo ý kiến người khác
3 điểm
	

	Khi tìm kiếm tài liệu trên internet em có tập trung không
	Thường xuyên bị phân tâm vào các tin tức khác

1 điểm
	Tập trung được một lúc sau đó bị mất tập trung nhưng nhanh chóng tập trung trở lại

2 điểm
	Hoàn toàn tập trung vào vấn đề đang tìm kiếm

3 điểm
	

	Tổng
	


Có thể đánh giá một cách tương đối như sau

Từ 0 – 5 điểm: HS có năng lực tự học còn kém

Từ 6 – 10: HS có năng lực tự học trung bình

Từ 11 – 14 điểm: HS có năng lực tự học khá

Từ 15 – 18: HS có năng lực tự học tương đối tốt

Bảng tổng hợp điểm của GV
	Stt
	HS
	Điểm TBM HK1
	Điểm tự đánh giá bài Ankan
	Điểm tự đánh giá bài thực hành số 3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Dựa vào bảng tổng hợp này, GV có thể nhận xét được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HS, từ đó có sự điều chỉnh để giúp đỡ HS cho phù hợp.
2.3.3. Biện pháp 3:  Sưu tầm và hệ thống bài tập tham khảo cho HS
Phần I: TỰ LUẬN

Dạng 1: Viết đồng phân, đọc tên
Câu 1. Viết đồng phân của các ankan có công thức C5H12, C6H14. Gọi tên các  đồng phân đó.

Câu 2. Gọi tên chất sau: 
a. CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 
b. CH3-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3
Câu 3.  Viết CTCT các chất có tên gọi sau
a. 4-etyl-3,3-đimetylhextan             



             
b. 2,2,3-trimetylpentan








Dạng 2: Viết phương trình hóa học

Câu 1. Viết các phản ứng hóa học sau của butan
a. Tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1 (as).



b. Tách một phân tử H2.

c. Crăcking butan

c. Đốt cháy hoàn toàn
Câu 2.  Cho isopentan tác dụng  với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTHH của phản ứng và gọi tên sản phẩm. 

Câu 3. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau



                  CH3Cl (  CH2Cl2 ( CHCl3 ( CCl4
a. CH3COONa ( CH4    




                C2H2  (  C2H6 ( C2H4 (  etan                                   

                          C2H6  (  C2H5Cl  (  C4H10  (  C4H8 ( butan 

b. C4H10 





                          C3H6 ( C3H8
c. Hecxan  (  butan (  etan ( etylclorua.

Dạng 3: Xác định công thức từ phân tử khối hoặc phản ứng thế 
Câu 1. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân C5H12. A, B tác dụng với Cl2  thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Viết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất clo của chúng. Gọi tên các chất?

Câu 2. Xác định CTCT của C6H14, biết rằng khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phân monoclo. Gọi tên 2 đồng phân đó?

Câu 3. Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

Câu 4. Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A, B?

Câu 5. Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng 

a. Xác định CTPT và CTCT của ankan

b. Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng

Câu 6. Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan A và khí Clo người ta thu được 2 dẫn xuất thế clo. Tỉ khối hơi của 2 chất so với hiđro lần lượt bằng 32,25 và 49,5.

a. Xác định CTPT của A

b.Viết CTCT của 2 dẫn xuất thế clo.
Dạng 4: Xác định công thức hợp chất từ phản ứng đốt cháy

4.1. Xác định 1 ankan
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được 22 gam CO2 và 10,8 gam nước. Tìm CTPT hiđrocacbon.
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hiđrocacbon thu 11,2 lít CO2 (đktc). Tìm CTPT hiđrocacbon.
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hiđrocacbon thu 10,8 gam H2O. Tìm CTPT hiđrocacbon.
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một hiđrocacbon cần vừa đủ 17,92 lít O2 (đktc). Tìm CTPT hiđrocacbon.
Câu 5. Chất A là một ankan ở thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6 lít O2 lấy ở cùng điều kiện. Xác định CTPT chất A. 

Câu 6. Khi đốt cháy hoàn toàn 2,16 gam một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 3,36 gam.
a. Tìm CTPT của ankan đó.

b. Viết CTCT có thể có và đọc tên theo IUPAC.
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 6,8g hỗn hợp khí X gồm: ankan A và CH4. sản phẩm cháy dẫn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng 1200 ml Ba(OH)2 0,25M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.

a. Tìm công thức phân tử của A, biết V
[image: image1.wmf]A

 : V
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CH

= 2 : 3.

b. Tính khối lượng các chất trong X.

c. Tính khối lượng muối tạo thành.

Câu 8.  Đốt cháy hoàn toàn 1,5g hiđrocacbon A rồi dẫn sản phẩm vào V ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M (phản ứng vừa đủ). Sau phản ứng được 7,88g kết tủa và dung dịch X. Nung nóng dung dịch X đươc 5,91g kết tủa nữa.

a. Tìm công thức nguyên của A.

b. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 ban đầu.

c. Cho lượng A ở trên tác dụng với khí clo theo tỉ lệ thể tích 1:1 ánh sáng. Hỗn hợp sản phẩm có thể tích 1,68 lít ở (đktc). Tính hiệu suất phản ứng (giả sử phản ứng chỉ tạo dẫn xuất monoclo).                                                                                

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A bởi oxi vừa đủ, sản phẩm tạo nên có tỉ khối hơi đối với hiđro là 
[image: image3.wmf]9
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, dẫn toàn bộ qua 50ml dung dịch KOH 1M (d = 1,0353g/ml) dung dịch tăng khối lượng 2,66g

a. Tìm công thức phân tử của A.

b. Tính nồng độ % các muối trong dung dịch (giả sử V dung dịch không đổi).

4.2. Xác định hỗn hợp ankan

Câu 1. Đốt cháy 8,8 g một hỗn hợp 2 ankan ở thể khí thấy sinh ra 13,44 lít CO2 ở (đktc)

      a. Tính tổng số mol 2 ankan

      b. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 1/2  hỗn hợp trên.

      c. Tìm CTPT của 2 ankan biết rằng thể tích 2 ankan trong hỗn hợp bằng nhau.

Câu 2. Hỗn hợp X chứa 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam X cần dùng vừa hết 54,88 lít O2 (đktc)

a. Xác định CTPT

b.  Tính thành phần % về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp X

Câu 3. Để đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, sản phẩm lần lượt cho qua bình 1 đựng CaCl2 khan, bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 1 tăng 10,8 gam; bình 2 tăng 15,4gam. Xác định 2 CTPT và tính thành phần % về thể tích của mỗi hiđrocacbon?

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 29,2g hỗn hợp 2 ankan A và B. Sản phẩm sinh ra cho vào dung dịch Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng thêm 134,8g.

      a. Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành khi đốt 2 ankan.

      b. Nếu A, B là đồng đẳng kế tiếp, tìm CTPT A,B.

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp nhau, sản phẩm cháy thu được có tỉ lệ thể tích CO2 và H2O là 12 : 23. Tìm CTPT và % thể tích của mỗi hiđrocacbon 
Câu 6. Hỗn hợp B gồm hai ankan được trộn theo tỉ lệ mol 1:2. Đốt cháy hết hỗn hợp B thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon? Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi ankan.
Câu 7. Một hỗn hợp gồm 2 ankan đồng đẳng liên tiếp có khối lượng 10,2 g. Đốt cháy toàn hỗn hợp ankan này cần dùng 25,76 lít O2 ở đktc.

a. Tính tổng số mol 2 ankan

b.  Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành.
c. Tìm CTPT của ankan, biết PTL mỗi ankan < 60 đvc

d. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi ankan.
e. Viết phản ứng clo hóa của mỗi ankan tạo dẫn xuất monoclo hóa 

Câu 8. Một hỗn hợp gồm 2 ankan X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 g. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8g O2. 

a. Tính khối lượng CO2 và nước tạo thành?

b. Tìm CTPT của 2 ankan 

c. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi ankan

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp 2 hiđrocacbon no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, sản phẩm khí thu được cho qua bình NaOH thấy tạo ra 95,4 gam Na2CO3  và 84 gam NaHCO3.

a. Xác định CTPT 2 hiđrocacbon
b. Tính % về thể tích của mỗi hiđrocacbon no trong hỗn hợp.
Dạng 5. Phản ứng tách của ankan

Câu 1.  Crackinh hoàn toàn một ankan không phân nhánh X thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 18. Xác định công thức phân tử của X?

Câu 2. Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12 . Xác định CTPT của X?

Câu 3. Crackinh 560 lít C4H10 thu được 1010 lít hỗn hợp khí X khác nhau. Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Tìm thể tích C4H10 chưa bị crackinh và hiệu suất của phản ứng crackinh.

Câu 4.  Crackinh 0,1 mol pentan được hỗn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn X, sản phẩm được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Hỏi khối lượng dung dịch cuối cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Câu 5. Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp gồm 5 hiđrocacbon có tỉ khối hơi đối với khí hiđro là 16,325. Tính hiệu suất của phản ứng crackinh? 

Câu 6.  Nhiệt phân 13,2 gam propan thu được hỗn hợp khí X. Biết có 90% propan bị nhiệt phân.
   a. Tính thể tích khí O2(đktc) cần để đốt cháy khí X.
   b. Tính lượng nước và CO2 thu được.
Câu 7.  Thực hiện phản ứng tách hiđro từ ankan A thu được hỗn hợp gồm H2 và ba hiđrocacbon B ; C ; D. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít B hoặc C hoặc D đều thu được 17,92 lít CO2 và 14,4 gam H2O. Xác định CTPT của A ; B ; C ; D. Biết thể tích các khí đo ở đktc.
Phần 2: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là: 


A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3. 


C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.
D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?


A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân

Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ?


A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ?


A. 3 đồng phân.
B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân.

Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl ?


A. 6 đồng phân.
B. 7 đồng phân. 
C. 5 đồng phân.
D. 8 đồng phân.

Câu 6:  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là: 


A. C2H6.
B. C3H8. 
C. C4H10.
D. C5H12. 

Câu 7: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ?  


A. ankan.


B. không đủ dữ kiện để xác định.  
    


C. dãy nào cũng được.
D. Hidrocacbon no.  

Câu 8:  a. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?


A. 8C,16H.
B. 8C,14H.
C. 6C, 12H.
D. 8C,18H.

b. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CH​CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:


A. 2,2,4-trimetylpentan.
B. 2,4-trimetylpetan.


C. 2,4,4-trimetylpentan.
D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 9:  Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là


A. Phản ứng tách.

B. Phản ứng thế.




C. Phản ứng cộng.

D. Cả A, B và C.

Câu 10: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:


A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 11: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo ?


A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6

Câu 12: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:


A. 1-clo-2-metylbutan.
B. 2-clo-2-metylbutan.



C. 2-clo-3-metylbutan.
D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 13: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:


A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.




C. pentan.


D. 2-đimetylpropan.

Câu 14: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:


A. CH3Cl.
B. CH2Cl2.
C. CHCl3.
D. CCl4.

Câu 15: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:


A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 16: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:


A. 2,2-đimetylbutan.

B. 2-metylpentan.



C. n-hexan.


D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 17: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:


A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.


C. iso-butan và n-pentan.
D. neo-pentan và etan.

Câu 18: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là: 


A. 3,3-đimetylhecxan.

C. isopentan.


B. 2,2-đimetylpropan.

D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 19: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là: 

       
 A. 3-metylpentan.

B. 2,3-đimetylbutan.



C. 2-metylpropan.

D. butan.

Câu 20: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là:               


A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 21: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối hơi của Y so với hiđro là 35,75. Tên của X là


A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.




C. pentan.


D. etan.

Câu 22: Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH​3​(e)


A. (a), (e), (d).


B. (b), (c), (d).




C. (c), (d), (e).


D. (a), (b), (c), (e), (d)
Câu 23:  Khi thế monoclo một ankan A người ta luôn thu được một sản phẩm duy nhất. Vậy A là:


A. metan.


B. etan 





C. neo-pentan


D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 24: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là :

 
(1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2).
B. (2); (3).
C. (2).

D. (1) 

Câu 25: Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo ?


A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 26: Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. butan.
B. propan.
C. Iso-butan.
D. 2-metylbutan.

Câu 27: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là:


A. CnHn, n ≥ 2.   

B. CnH2n+2, n ≥1 


C. CnH2n-2, n≥ 2.

D. Tất cả đều sai.
Câu 28: Đốt cháy các hiđrocacbon của dãy đồng đẳng nào dưới đây thì tỉ lệ mol H2O : mol CO2 giảm khi số cacbon tăng.


A. ankan.
B. anken.
C. ankin.
D. aren

Câu 29: Khi đốt cháy ankan thu được H2O và CO2 với tỷ lệ tương ứng biến đổi như sau:


A. tăng từ 2 đến +∞.

B. giảm từ 2 đến 1.



C. tăng từ 1 đến 2.

D. giảm từ 1 đến 0.

Câu 30: Không thể  điều chế CH4 bằng phản ứng nào ?


A. Nung muối natri malonat với vôi tôi xút.





B. Canxicacbua tác dụng với nước.


C. Nung natri axetat với vôi tôi xút.

                  


D. Điện phân dung dịch natri axetat.

Câu 31: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ? 


A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.




B. Crackinh butan  


C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước.



D.  A, C.

Câu 32:  Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:


A. metan.
B. etan.
C. propan.
D. n-butan.

Câu 37: Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp: nA : nB = 1 : 4. Khối lượng phân tử trung bình là 52,4. Công thức phân tử của hai ankan A và B lần lượt là:


A. C2H6 và C4H10.

B. C​5H12 và C6H14.


C. C2H6 và C3H8.

D. C4H10 và C3H8
Câu 38:  Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x và y tương ứng là:

A. 176 và 180.

B. 44 và 18.
C. 44 và 72.
D. 176 và 90.

Câu 39: Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Cho A  qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x  mol CO2.

     a. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:

A. 57,14%.

B. 75,00%.
C. 42,86%.
D. 25,00%.

     b. Giá trị của x là:

A. 140.


B. 70.

C. 80.

D. 40.

Câu 40: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2  bằng 12. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14.

B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.

Câu 41: Khi crackinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 29. Công thức phân tử của X là:


A. C6H14.

B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12 

Câu 42: Craking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị craking. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử trung bình của A là:


A. 39,6.

B. 23,16.
C. 2,315.
D. 3,96.

Câu 43: Craking 40 lít n-butan thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần n-butan chưa bị craking (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:


A. 40%.

B. 20%.
C. 80%.
D. 20%.

Câu 44: Craking  m gam n-butan thu được  hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là


A. 5,8.


B. 11,6.
C. 2,6.

D. 23,2.

Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là 


A. 70,0 lít.

B. 78,4 lít.
C. 84,0 lít.
D. 56,0 lít.

Câu 46: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:


A. 5,6 lít.

B. 2,8 lít.
C. 4,48 lít.
D. 3,92 lít.
Câu 47: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là:


A. 18,52% ; 81,48%.

B. 45% ; 55%.


C. 28,13% ; 71,87%.

D. 25% ; 75%.
Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2  và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:


A. 2-metylbutan.

B. etan.





C. 2,2-đimetylpropan.

D. 2-metylpropan.

Câu 49: Một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8.

    a. Công thức phân tử của 2 ankan là:


A. C2H6 và C3H8.
B. C4H10 và C5H12.
C. C3H8 và C4H10.
D. Kết quả khác

    b. Thành phần phần trăm về thể tích của 2 ankan là:


A. 30% và 70%.
B. 35% và 65%.
C. 60% và 40%.
D. 50% và 50%

Câu 50: Ở điều kiện tiêu chuẩn có 1 hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon no A và B, tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với H2 là 12.

    a. Khối lượng CO2 và hơi H2O sinh ra khi đốt cháy 15,68 lít hỗn hợp (ở đktc).


A. 24,2 gam và 16,2 gam.

B. 48,4 gam và 32,4 gam.


C. 40 gam và 30 gam.


D. Kết quả khác.

    b. Công thức phân tử của A và B là:


A. CH​4 và C2H6.


B. CH4 và C3H8.


C. CH​4 và C4H10.


D. Cả  A, B và C.

Câu 51: Đốt 10 cm3 một hiđrocacbon bằng 80 cm3 oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 65 cm3 trong đó có 25 cm3 oxi dư. Các thể tích đó trong cùng điều kiện. CTPT của hiđrocacbon là:


A. C​4H10.
B. C4H6.
C. C5H10.
D. C3H8
Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:


A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.


C. C3H8 và C4H10.

D. C4H10 và C5H12
Câu 53: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. 

     a. Giá trị m là:


A. 30,8 gam.
B. 70 gam.
C. 55 gam.
D. 15 gam

     b. Công thức phân tử của A và B là:


A. CH​4 và C4H10.

B. C2H6 và C4H10.


C. C3H​8 và C4H10.

D. Cả  A, B và C.

Câu 54: Hiđrocacbon  X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 (đo cùng đk). Khi tác dụng với clo tạo một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên là:


A. isobutan.
B. propan.
C. etan.              D. 2,2- đimetylpropan.

Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp, sau phản ứng thu được VCO2:VH2O =1:1,6 (đo cùng đk). X gồm:


A. CH4 và C2H6.

B. C2H4 và C3H6.


C. C2H2 và C3H6.

D. C3H8 và C4H10.

Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 20 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa nữa. Vậy X không thể là:


A. C2H6.
B. C2H4.
C. CH4.
D. C2H2
Câu 57: Để đơn giản ta xem xăng là hỗn hợp các đồng phân của hexan và không khí gồm 80% N2 và 20% O2  (theo thể tích). Tỉ lệ thể tích xăng (hơi) và không khí cần lấy là bao nhiêu để xăng được cháy hoàn toàn trong các động cơ đốt trong ?


A. 1: 9,5.
B. 1: 47,5.
C. 1:48.
D. 1:50

Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, ta thu được 4,48 l CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của 2 hiđrocacbon trên là:


A. C2H4 và C4H8.

B. C2H2 và C4H6.


C. C3H4 và C5H8.

D. CH4 và C3H8.
Câu 59: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C2H2 ;10% CH4 ; 78%H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng: 

2CH4 ( C2H2  +  3H2 (1)    CH4 ( C  +  2H2        (2) 

Giá trị của V là:


A. 407,27.
B. 448,00.
C. 520,18.
D. 472,64.

Câu 60: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là:


A. 5,60.
B. 6,72.
C. 4,48.
D. 2,24.

Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6, C3H8, C2H4 và C3H6, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Tổng thể tích của C2H4 và C3H6 (đktc) trong hỗn hợp A là:


A. 5,60.
B. 3,36.
C. 4,48.
D. 2,24.

Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6 thu được x mol CO2 và 18x gam H2O. Phần trăm thể tích của CH4 trong A là:


A. 30%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 60%.

Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96,8 gam CO2 và 57,6 gam H2O. Công thức phân tử của A và B là:


A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.


C. C3H8 và C4H10.

D. C4H10 và C5H12

Câu 64: Hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) rồi dẫn sản phẩm thu được qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 100 gam kết tủa. Khí ra khỏi bình có thể tích 11,2 lít ở 0oC và 0,4 atm. Công thức phân tử của A và B là:


A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8. 


C. C3H8 và C4H10.

D. C4H10 và C5H12

Câu 65: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 44 gam CO2 và 28,8 gam H2O. Giá trị của V là:


A. 8,96.
B. 11,20.
C. 13,44.
D. 15,68.

Câu 66: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là:


A. 6,3.

B. 13,5.
C. 18,0.
D. 19,8.

Câu 67: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là:


A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.


C. C3H8 và C4H10.

D. C4H10 và C5H12.

Câu 68: Nạp một hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A và 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế. Sau khi cho nổ rồi cho hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong khí nhiên kế giảm đi 2 lần. Thiết lập công thức phân tử của ankan A.                                                                                     


A. CH4.
B. C2H6.
C. C3H8 .
D.C4H10.
Câu 69: Đốt cháy một số mol như nhau cua 3 hiđrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol nước và CO2 đối với số mol của K, L, M tương ứng là 0,5 : 1 : 1,5. Xác định CT K, L, M (viết theo thứ tự tương ứng):


A. C2H4 , C2H6 , C3H4.
B. C3H8 , C3H4 , C2H4.



C. C3H4 , C3H6 , C3H8.
D. C2H2 , C2H4 , C2H6
Câu 70: Nung m gam hỗn hợp X gồm 3 muối natri của 3 axit no đơn chức với NaOH dư thu được chất rắn D và hỗn hợp Y gồm 3 ankan. Tỷ khối của Y so với H2 là 11,5. Cho D tác dụng với H2SO4 dư thu được 17,92 lít CO2 (đktc).

     a. Giá trị của m là:


A. 42,0.
B. 84,8.
C. 42,4.
D. 71,2.

     b.  Tên gọi của 1 trong 3 ankan thu được là:

A. metan.
B. etan.
C. propan.
D. butan.

Đáp án
	1B
	2A
	3C
	4B
	5D
	6D
	7A
	8DA
	9B
	10D

	11C
	12B
	13C
	14C
	15B
	16D
	17A
	18B
	19B
	20C

	21A
	22B
	23D
	24D
	25D
	26C
	27B
	28A
	29B
	30B

	31D
	32A
	33B
	34B
	35C
	36A
	37A
	38D
	39BC
	40D

	41C
	42B
	43A
	44A
	45A
	46D
	47A
	48A
	49CC
	50BD

	51B
	52C
	53BD
	54D
	55A
	56C
	57B
	58D
	59A
	60B

	61D
	62C
	63B
	64A
	65C
	66D
	67B
	68B
	69D
	70DA


2.3.4. Biện pháp 4: Thiết kế và khuyến khích HS thiết kế một số ô chữ đố vui về ankan
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1. (5 chữ cái): Ankan nào có nhiều trong khí bùn ao?
2. (9 chữ cái): Một trong những ứng dụng quan trọng của các ankan?
3. (5 chữ cái): Ankan mất đi 1 nguyên tử H thì sẽ thu được gốc gì? 
4. (6 chữ cái): Tên gọi của chất có trong bình gas?

5. (7 chữ cái): Tên gọi chung của các hiđro cacbon no có số C lớn hơn 20
Từ khóa: ANKAN

* GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thiết kế ô chữ để đố đội bạn. Ô chữ càng sáng tạo càng được cộng nhiều điểm.
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm

- Đánh giá tính khả thi, tính phù hợp và hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp hỗ trợ tự học chương Hiđrocacbon no – môn Hóa học cho HS lớp 11 trường THPT Buôn Đôn mà đề tài đề xuất.

- Khẳng định hướng đi đúng đắn và cần thiết của đề tài trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã đề ra ở chương 1.

3.2. Nội dung thực nghiệm

Tiến hành TNSP tại trường THPT Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

Chọn lớp 11 có trình độ tương đương, sĩ số tương đương, cặp lớp đối chứng (ĐC) và thực nghiệm (TN) do cùng một GV dạy học.
Bảng 3.1. Danh sách các lớp thực nghiệm và đối chứng

	Lớp TN
	Lớp ĐC
	GV tham gia TNSP

	Lớp
	Sĩ số
	Lớp
	Sĩ số
	

	11B1
	35
	11B2
	34
	Lê Phước Tài


- Sử dụng các biện pháp đã nêu để áp dụng vào quá trình trước, trong và sau dạy học bài 27, 27, 28.
- Thời gian TN: Tháng 1 năm 2017.
3.3. Kết quả thực nghiệm


[image: image4.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

KémTBKháTốt

11B2

11B1


Biểu đồ 3.1. So sánh tỉ lệ % mức độ tự học của hai lớp ĐC và TN

Nhận xét từ biểu đồ: ta thấy nhóm TN đạt mức độ trung bình cao hơn nhóm  ĐC; mức độ kém giảm đi; mức độ khá tốt tăng lên. 

3.4. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm

3.4.1. Phân tích kết quả về mặt định lượng

Xét tỉ lệ mức độ kém, trung bình, khá, tốt: Qua kết quả thu được ở trên, ta thấy tỉ lệ HS ở mức độ kém ở lớp TN nhỏ hơn lớp ĐC; ngược lại, tỉ lệ HS đạt mức độ trung bình, khá, tốt ở các lớp TN lớn hơn các lớp ĐC.

3.4.2. Phân tích kết quả về mặt định tính

Ý kiến của GV và HS tham gia thực nghiệm

- Các tiết dạy học sử dụng các biện pháp trong đề tài có tính khả thi khi áp dụng trong quá trình dạy học hóa học ở trường THPT.

- Việc đánh giá thông qua bảng tự đánh giá của HS đã giúp các em biết cách tự đánh giá quá trình tự học và có ý thức tìm cách khắc phục.

- Các tiết lên lớp HS đã tỏ ra chăm chú hơn, sôi nổi hơn, tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài hơn. Như vậy, việc học tập với HS đã trở thành niềm vui, các tiết học có ý nghĩa hơn đảm bảo HS nắm vững, hiểu sâu và nhớ kiến thức.

- HS hoàn thành được các nhiệm vụ được giao, không bị lúng túng do có sự định hướng rõ ràng. Tuy nhiên vẫn gặp khó khăn do nhiều kiến thức còn khó.
Qua kết quả về mặt định lượng cũng như định tính, tôi nhận thấy mức độ tự học của các em ở lớp TN tốt hơn lớp ĐC. Điều đó đã khẳng định các biện pháp đề ra là đúng đắn, có tính khả thi.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Dạy học theo định hướng phát triển NL là xu thế tất yếu của giáo dục thế giới và Việt Nam. Và việc tự học đóng vai trò vô cùng quan trọng trên bước đường chiếm lĩnh tri thức, hòa nhập thế giới. Tuy nhiên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố định hướng tự học. Vì vậy tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc đổi mới của ngành Giáo dục bằng cách cung cấp cho GV một số biện pháp có thể thực hiện để hỗ trợ tự học hiệu quả trong quá trình dạy học chương Hiđrocacbon no - Hóa học 11 (CB) THPT.

Sau quá trình thực hiện đề tài, đối chiếu với mục đich và nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.

2. Khuyến nghị

Để phát triển được NL tự học cho HS thông qua quá trình dạy và học môn Hóa học ở trường THPT, tôi xin có một số kiến nghị và đề xuất như sau:

- Tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng cho GV và HS về các phương pháp nâng cao NL tự học.
- Trường học trang bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ TN, hóa chất,… tạo điều kiện cho HS tìm kiếm tài liệu, thực hành,...
- Có các diễn đàn để HS tự học tốt chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Tôi hy vọng đề tài này có thể đóng góp một phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học theo định hướng phát triển NL ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay. Rất mong được sự góp ý của Quý Thầy, Cô giáo và các đồng nghiệp để tôi tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn dạy học đạt kết quả cao hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
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Phương pháp học


Có kĩ năng tìm kiếm và thu hồi thông tin


Có kiến thức để thực hiện các hoạt động học tập


Có năng lực đánh giá, kỹ năng xử lý thông tin và giải quyết vấn đề








Tính cách


Tính kỉ luật


Có tư duy phân tích


Có khả năng tự điều chỉnh


Ham hiểu biết


Linh hoạt


Có năng lực giao tiếp xã hội


Mạo hiểm, sáng tạo


Tự tin, tích cực


Có khả năng tự học








Thái độ


Chịu trách nhiệm với việc học tập của bản thân


Dám đối mặt với những thách thức


Mong muốn được thay đổi


Mong muốn được học





Kỹ năng


1. Có kỹ năng thực hiện các hoạt động học tập


2. Có kỹ năng quản lý thời gian học tập


3. Lập kế hoạch





Tính cách


Có động cơ học tập


Chủ động thể hiện kết quả học tập


Độc lập


Có tính lỉ luật


Tự tin


Hoạt động có mục đích


Thích học


Tò mò ở mức độ cao


Kiên nhẫn
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